Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 44, 45
Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT
ĐẤT NƯỚC(1973-1975)

I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: hs hiểu:
- Biết được những thành tựu của miền Bắc trong khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá, chi viện cho miền Nam (1973 - 1975) :
- Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam trong thời kì mới sau Hiệp định Pa-ri nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.
- Diễn biến của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
- Ý nghĩa lịch sử: nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
2. Năng lực. 
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ;
- Năng lực chuyên biệt 
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn như: Kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh và các kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. Niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
sgk, sgv, tài liệu tham khảo. tranh ảnh, lược đồ SGK, bản đồ treo tường “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975”; “Chiến dịch Tây Nguyên”; “Chiến dịch Huế – Đà Nẵng”; “Chiến dịch HCM”. Cho HS sưu tầm tranh ảnh.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức cũ, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học trước.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 là gì?
A. Đè bẹp ý chí xâm lược của Mĩ
B. Buộc Mĩ phải trở lại bàn đàm phán, kí hiệp định Pari
C. Bảo vệ được miền Bắc xã hội chủ nghĩa
D. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra
Câu 2: Khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” phản ánh vai trò gì của miền Bắc đối với cách mạng miền Nam trong những năm 1965-1973?
A. Chiến trường trực tiếp đánh Mĩ 
B. Hậu phương chi viện cho miền Nam
C. Căn cứ địa quan trọng nhất 
D. Điểm trung chuyển tiếp nhận viện trợ của quốc tế
Câu 3: Đâu không phải là nguyên nhân khiến Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965-1968)?
A. Để phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
B. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc cho miền Nam
C. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ở hai miền đất nước
D. Tạo ưu thế cho cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mĩ và Việt Nam
Câu 4: Mục tiêu chính của cuôc tập kích chiến lược đường không của Mĩ cuối năm 1972 là
A. Phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của miền Bắc
B. Đè bẹp ý chí của nhân dân Việt Nam
C. Giành thắng lợi quân sự quyết định để buộc Việt Nam kí một hiệp định có lợi cho Mĩ
D. Cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh
Câu 5: Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là
A. Đều là những thắng lợi quân sự quyết định dẫn tới kí kết một hiệp định hòa bình
B. Đều có chung kẻ thù chính là đế quốc Mĩ
C. Đều tiêu diệt được một bộ phận sinh lực địch
D. Đều làm phá sản các kế hoạch, chiến lược chiến tranh của kẻ thù
Câu 6: Mĩ đã làm gì để thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” trong chiến lược "Đông Dương hóa chiến tranh"?
A. Thỏa hiệp với các nước lớn
B. Khơi sâu sự khác biệt về lịch sử - văn hóa
C. Sử dụng quân đội Sài Gòn là lực lượng xung kích trong quá trình xâm lược Lào, Campuchia
D. Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc để ngăn cản sự chi viện cho Lào, Campuchia
Câu 6: Ngày 27-1-1973 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng đối với Việt Nam?
A. Mĩ tuyên bố ngừng ném bom phá hoại miền Bắc
B. Hội nghị Pari được nối lại
C. Mĩ tuyên bố sẽ rút quân khỏi miền Nam
D. Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
Biết được những thành tựu của miền Bắc trong khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá, chi viện cho miền Nam (1973 - 1975) :
- Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam trong thời kì mới sau Hiệp định Pa-ri nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.
-  Chủ trương và kế hoạch giải phóng miền Nam. Diễn biến của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cân đạt

	
Gv yêu cầu hs đọc học liệu
Gv nêu câu hỏi: 
Sau khi hiệp định Pa ri được kí kết, Miền Bắc đã khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế văn hóa đạt kết quả như thế nào?
Trong 2 năm sau HĐ Pa ri, Miền Bắc trực tiếp chi viện cho CM miền Nam như thế nào?
GV kết luận:
Tất cả những thành tựu trên là nguồn cung cấp, bổ sung tại chỗ rất quan trọng cùng với sự chi viện to lớn của miền Bắc, CM miền Nam được tăng cường lực lượng nhanh chóng thiết thực chuẩn bị cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau hiệp định Pa-ri 1973 miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì ?


Kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ đó?

Kế hoạch giải phóng miền Nam được đề ra trong hoàn cảnh như thế nào?
Nêu cụ thể chủ trương của bộ chính trị?
Giáo viên phân tích thêm về thời cơ đến.

GV tổ chức HS làm việc theo nhóm
Nhóm 1. Trình bày chiến dịch Tây Nguyên trên lược đồ.
GV giảng thêm:
- Từ 1  9/3/1975, ta đánh nghi binh ở Plâycu và KonTum, địch vội vàng kéo quân từ Buôn Mê Thuột 
lên ứng cứu cho Bắc Tây Nguyên.
- Bất ngờ 2 giờ sang 10/3/1975 ta dội bão lửa vào
 Buôn Mê Thuột.
GV gợi mở vấn đề vì sao ta mở chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
- Vào những ngày cuối cùng của chiến dịch Tây 
Nguyên, ta phát hiện địch chuẩn bị rút khỏi phòng 
tuyến Quảng Trị, có khả năng bỏ cả Huế, co về giữ Đà Nẵng. Quân ủy TW chỉ thị cho quân dân Trị Thiên và quân đoàn 2 giải phóng Huế nhanh hơn dự kiến.
Nhóm 2. Em hãy trình bày Chiến dịch Huế - Đà Nẵng trên lược đồ
HS: -Trình bày, nhận xét.
GV sử dụng lược đồ trình bày lại chiến dịch Huế – Đà Nẵng. Cho HS xem H.73: quân ta giải phóng cố đô 
Huế.
GV giảng thêm:
- Cuộc tấn công Đà Nẵng được Quân ủy TW quyết định ngay sau khi giải phóng Huế (26/3/1975) với tinh thần “kịp thời, nhanh chóng, táo bạo” với lực lượng có thể chuyển tới sớm nhất.
 Sáng 28/3/1975 chúng ta bắt đầu đánh Đà Nẵng, 15 giờ ngày 29/3/1975, thành phố Đà Nẵng được giải phóng.
- Sau chiến dịch, hệ thống phòng ngự của Thiệu ở miền Trung bị sụp đổ hoàn toàn, quân khu I bị xóa sổ, không để cho ngụy rút về tăng cường cho SG, đẩy 
chúng vào thế tuyệt vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quyết chiến chiến lựơc cuối cùng: chiến dịch 
HCM lịch sử.
GV cho HS xem H.71: Bộ chỉ huy chiến dịch HCM Xuân 1975 và giảng thêm:
- Khi chiến dịch Huế - Đà Nẵng kết thúc, Thiệu chủ quan cho rằng: Phải 2 tháng nửa quân ta mới có thể 
tiếp tục tiến công. Cho nên, chúng có thời gian, khả năng bảo vệ quân khu III và IV, chúng lập 1 phòng tuyến phòng thủ từ xa: Từ Phan Rang trở vào để che chở cho SG.
- Mĩ lập cầu hàng không khẩn cấp chuyên chở vũ khí trang bị cho ngụy quân SG.
- Trên cơ sở đánh giá thời cơ chiến lược tổng công kích vào SG đã chín muồi, với tinh thần “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” chúng ta đã tiến hành chiến dịch HCM lịch sử giải phóng SG.

Nhóm 3.  Trình bàyChiến dịch Hồ Chí Minh trên lược đồ 
HS theo dõi và nhận xét.
Hình 76 nói lên sự kiện gì?
Quan sát hình 77 - cho hs xác định trên lược đồ  những tỉnh được giải phóng trong đầu tháng 5.
GV kÕt hîp kÓ chyÖn.....
Quan sát hình 77 - cho hs xác định trên lược đồ  những tỉnh được giải phóng trong đầu tháng 5.












Giáo viên gợi cho hs nhớ lại toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.

Cuộc kháng chiến chống Mĩ có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta?



Nó có ảnh hưởng gì đối với thế giới?





Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta thắng lợ do những yếu tố nào?

Cho hs lấy dẫn chứng sự kiện cụ thể qua các chương bài đã học để minh họa.
	I.Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam 
- Sau 2 năm ( 1973 – 1974), về cơ bản Miền Bắc đã khôi phục xong các cơ sở kinh tế, mạng lưới giao thông... Kinh tế có bước phát triển


- Để chi viện cho MN, trong 2 năm ( 1973 – 1974) MB đã đưa vào MN hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, hàng chục vạn cán bộ, bộ đội...








II.Đấu tranh chống bình định lấn chiếm tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam 
(Học sinh đọc thêm )
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc:

1. Chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam:
- Bộ chính trị trung ương đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976.
- Nếu thời có đến phải giải phóng miền Nam trong năm 1975.

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 :

- Chiến dịch Tây Nguyên:
+10/3/1975 ta đánh Buôn Ma Thuột và giành thắng lợi (11/3) .
+ 24/3/1975 giải phóng Tây Nguyên.










- Chiến dịch Huế - Đà Nẵng:
+ 10h30’ ngày 25/3 quân ta tiến vào cố đô Huế.
+ 26/3 giải phóng thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên.
+ 3h chiều 29/3 giải phóng thành phố Đà Nẵng .






















- Chiến dịch HCM:
+ ta tiến công đich ở Xuân Lộc (21/4) và Phan Rang(16/4)=> Mĩ ngụy hoảng loạn .



+ 5h chiều ngày 26/4/1975 chiến dịch bắt đầu, 5 cánh quân của ta tiến vào Sài Gòn chiếm các cơ quan đầu não .
+10h45’ ngày 30/4 tiến vào dinh Độc Lập bắt sống chính phủ trung ương 
+11h30’ ngày 30/4/1975 Sài Gòn giải phóng.
+2/5 miền Nam hoàn toàn giải phóng.
IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)

1. Ý nghĩa lịch sử:
- đối với dân tộc:
+ kết thúc 21 năm chống Mĩ, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc => chấm 
dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước.
+ mở ra kỷ nguyên mới : độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Đối với thế giới:
+ Là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới.
+ Là chiến thắng mang tầm quan trọng quốc tế có tính chất thời đại, chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.
2.Nguyên nhân thắng lợi:
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng.
- Nhân dân hai miền Nam Bắc đoàn kết giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.
- Có hậu phương miền Bắc vững mạnh.
- Có sự phối hợp đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Đông Dương.
- Sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của thế giới nhất là Liên Xô - Trung Quốc và các nước XHCN.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm hoàn thiện bài tập theo yêu cầu của GV
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
-. Vẽ trục thời gian (theo mẫu) và điền những thắng lợi có tính chất bước ngoặt của nhân dân hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)
[image: ]
[image: ]- . Nếu em là Tổng thống Mĩ trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1975, em có tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam không? Vì sao?
Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước có góp phần làm "xói mòn" trật tự hai cực I-an-ta không? Vì sao?
	- Dự kiến sản phẩm
Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đã góp phần làm "xói mòn" trật tự hai cực I-an-ta vì sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á (trong đó có Việt Nam), Phi, Mĩ latinh đã làm thay đổi bộ mặt của khu vực này và làm mất phạm vi ảnh hưởng của Mỹ và các nước Tây Âu.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Học bai, trả lời các câu hỏi sgk
· Chuẩn bị bài mới: Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975
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